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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

   BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU 

 

DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG 

(ĐỢT 1.2024) 

 

STT  Nhan đề  Tác giả  
Năm 

XB  
Nhà XB  Môn loại  

1 

  Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng 

tạo chiến lược: thứ mà không 

trường kinh doanh hay trường thiết 

kế nào có thể dạy thay bạn  

 Mootee, Idris        658.4063 

2 
  Giáo trình luật hành chính Việt 

Nam Nối bản  
 Nguyễn, Cảnh Hợp   2023   Hồng Đức  342.59706 

3   Sách giáo khoa Sinh lý bệnh học  
 PGS.TS. Phan, Thị 

Phi Phi  
 2022   Y học  616.07 

4   Nam nữ bình quyền   Đặng, Văn Bảy   2020  
 Phụ nữ Việt 

Nam  
305.42096 

5 
  Giáo trình An toàn lao động và 

bảo vệ môi trường  

 Tạ, Đăng Thuần 

(ch.b.)  
 2022  

 Khoa học và 

kỹ thuật  
363.11 

6   Rắc rối giới   Butler, Judith   2020  
 Phụ nữ Việt 

Nam  
305.4 

7 
  Phát triển nhân sự: Một số vấn đề 

cơ bản  
 TS. Ngô, Hoài Sơn   2023   Lao động  352.609597 

8 
  Khái niệm then chốt trong nghiên 

cứu giới  
 Pilcher, Jane   2022  

 Phụ nữ Việt 

Nam  
305.42 

9   Lịch sử vú   Yalom, Marilyn   2022  
 Phụ nữ Việt 

Nam  
391.6 

10   Chính sách công   TS. Ngô, Hoài Sơn   2022   Lao động  320.609597 

11 

  Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

và viết luận văn thạc sĩ & luận án 

tiến sĩ  

 TS. Đinh, Phi Hổ   2021   Tài chính  330.0721 

12 

  Đọc - Viết tiếng Trung= 汉语阅

读与写作(中高级) : Trình độ 

trung - cao cấp  

 TS. Ngô,Thị Huệ   2022  
 Khoa học xã 

hội  
495.18 

13 

  Phát triển tư duy học Toán 3 : 

Biên soạn theo chương trình mới 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 Võ, Thị Hoài Tâm   2020   Đà Nẵng  372.1 

14 
  B2B tinh gọn : Xây dựng sản 

phẩm mà các doanh nghiệp muốn  
 Garbugli, Estienne   2020  

 Phụ nữ Việt 

Nam  
658.804 

15 

  Phát triển tư duy học Toán 4 : 

Biên soạn theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới. Dùng chung 

cho tất cả các bộ SGK hiện hành  

 Võ, Thị Hoài Tâm   2020   Đà Nẵng  372.1 
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16 

  Chiến lược an ninh đối ngoại mới 

của Trung Quốc : Sự lựa chọn cho 

vị trí siêu cường  

 TS. Hoàng, Huệ 

Anh (ch.b)  
 2022  

 Khoa học xã 

hội  
355.033051 

17 

  Phát triển tư duy học Toán 5 : 

Biên soạn theo chương trình mới 

của Bộ giáo dục và Đào tạo  

 Võ, Thị Hoài Tâm   2020   Đồng Nai  372.1 

18 

  Nâng cao và phát triển tư duy 

Toán 2 : Biên soạn theo Chương 

trình mới  

   2022   Dân trí  372.1 

19   Nâng cao và phát triển Toán 5  
 Nguyễn, Đức Tấn 

(ch.b.)  
 2022   Dân trí  372.1 

20 

  Phát triển trí thông minh toán lớp 

4 : Biên soạn theo chương trình 

giáo dục phổ thông mới  

 Nguyễn, Đức Tấn   2023  
 Đại học Sư 

phạm  
372.1 

21 
  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 

theo chuyên đề  
 Nguyễn, Đức Tấn   2021   Thanh niên  372.1 

22 
  Phân tích chi tiết ngữ pháp tiếng 

Hán hiện đại Tập 2  
 Lê, Oanh (ch.b.)   2023   Thanh niên  495.182 

23 

  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 

theo chuyên đề số đo thời gian - 

toán chuyển động  

 Nguyễn, Đức Tấn 

(ch.b.)  
 2021   Thanh niên  372.1 

24 
  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 

theo chuyên đề phân số, tỉ số  

 Nguyễn, Đức Tấn 

(ch.b.)  
 2022   Thanh niên  372.1 

25 

  Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 

theo chuyên đề số thập phân, các 

phép tính về số thập phân  

 Nguyễn, Đức Tấn 

(ch.b.)  
 2022   Thanh niên  372.1 

26 
  Phân tích chi tiết ngữ pháp tiếng 

Hán hiện đại Tập 3  
 Lê, Oanh (ch.b.)   2023   Thanh niên  495.182 

27 

  Nâng cao và phát triển tư duy 

Toán lớp 1 : Biên soạn theo 

Chương trình mới  

 Nguyễn, Đức Tấn   2023   Dân trí  372.1 

28 

  Vui chơi với số và hình - Toán 4 

: Biên soạn theo Chương trình giáo 

dục Phổ thông mới - Định hướng 

phát triển năng lực  

 Nguyễn, Đức Tấn   2023  
 Đại học Sư 

phạm  
372.1 

29   Tài chính doanh nghiệp  
 TS. Bùi, Hữu 

Phước (ch.b)  
 2020  

 Nxb Tài 

chính  
658.15 

30 

  Kinh doanh bằng tiền của khách 

hàng = The customer - funded 

business: Khởi nghiệp, gây dựng 

vốn và phát triển doanh nghiệp 

bằng tiền của khách hàng  

 TS. Mullins, John   2018  
 Khoa học và 

Kỹ thuật  
658.15224 

31 

  Cẩm nang ngữ pháp Hán ngữ dạy 

và học ; Ngữ pháp hệ thống và bài 

bản cho học sinh và giáo viên  

 Lý, Kình Vinh 

(ch.b0  
 2023   Dân trí  495.182 

32 
  Giải mã chuyên sâu ngữ pháp 

HSK giao tiếp . T. 1  
 Lê, Oanh   2023   Thanh niên  495.18 
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33 

  Tránh lỗi sai - Chuẩn ngữ pháp : 

Giúp người học Việt Nam giỏi 

tiếng Hán  

 Trần, Thị Thanh 

Mai (ch.b)  
 2022  

 Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội  

495.182 

34 
  Giải mã chuyên sâu ngữ pháp 

HSK giao tiếp . T. 2  
 Lê, Oanh   2023   Thanh niên  495.18 

35 

  Học ngữ pháp tiếng Trung bằng 

hình - Trình độ nâng cao = 春图学

中文语法 - 进阶篇  

 Liu, Chongren   2019  

 Tổng hợp; 

Công ty Nhân 

Trí Việt  

495.15 

36 
  Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng 

Trung ứng dụng  
 Nhật, Phạm   2021   Thanh niên  495.15 

37   Sinh lý bệnh học  
 Nguyễn, Ngọc 

Lanh (ch.b)  
 2022   Y học  616.07 

38 

  Ngữ pháp Tiếng Trung khó mà 

không khó = 外国人学汉语难点

释疑: Phân tích 228 lỗi sai ngữ 

pháp thường gặp  

 Diệp Phán Vân   2023  
 Dân Trí; Bác 

Nhã  
495.15 

39 
  Ngôn ngữ học ngữ liệu : Sách 

chuyên khảo  

 PGS.TS. Đinh, 

Điền  
 2019  

 Đại học 

Quốc gia Tp. 

Hồ Chí Minh  

410.285 

40 
  Giáo trình Quản trị kinh doanh. 

Tập 1  

 PGS.TS. Nguyễn, 

Ngọc Huyền  
 2022  

 Đại học Kinh 

tế Quốc dân  
658.00711 

41   Kiến trúc cảnh quan  
 TS.KTS. Trần, 

Đình Hiếu  
 2023   Xây dựng  712 

42 
  Giáo trình Quản trị kinh doanh. 

Tập 2  

 PGS.TS. Nguyễn, 

Ngọc Huyền  
 2022  

 Đại học Kinh 

tế Quốc dân  
658.00711 

43 
  Luyện dịch song ngữ Trung Việt-

Việt Trung  
 Lê, Oanh Chủ biên   2023   Thanh niên  495.18 

44 
  Tính toán thiết kế các công trình 

xử lý nước thải  

 TS. Trịnh, Xuân 

Lai  
 2023   Xây dựng  628.162 

45 

  Xử lý nước cấp: Giáo trình dùng 

cho chuyên ngành cấp và thoát 

nước  

 TS. Nguyễn, Ngọc 

Dũng  
 2020   Xây dựng  628.10711 

46 
  Mô hình hồi quy và khám phá 

khoa học  
 Nguyễn, Văn Tuấn   2022   Tổng hợp  519.536 

47 
  Hướng dẫn môn học Luật hành 

chính Việt Nam  

 GS.TS. Phạm, 

Hồng Thái  
 2022   Tổng hợp  342.59706 

48 
  Viết và xuất bản bài báo khoa học 

quốc tế  
 Mason, Peter   2022   Y học  70.4 

49 

  Bài tập và trò chơi phát triển trí 

tuệ toán 4 : Dùng chung cho các bộ 

SGK hiện hành  

 Huỳnh, Như Đoan 

Trinh  
 2023  

 Đại học Sư 

phạm  
372.236 

50   Sinh lý học y khoa  
 Mai, Phương Thảo 

PGS.TS.BS  
 2023  

 Đại học 

Quốc gia 

thành phố Hồ 

Chí Minh  

616.07 
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51 
  Phương pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình cho trẻ mầm non  
 Lê, Thị Thanh Thuỷ   2023  

 Đại học Sư 

phạm  
372.2135 

52 
  Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924. 

T.2, Văn xuôi 
 Trần, Nhật Vy   2020  

 Văn hóa Văn 

nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh  

895.922 

8340808 

53   Xác suất và thống kê  
 Nguyễn, Phan 

Dũng  
 2023   Y học  519.2 

54 

  Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - Nghiên cứu hệ thống y tế: 

Dùng cho học viên sau đại học  

 GS.TS. Đào, Phan 

Dũng  
 2020   Y học  362.10721 

55   Giáo trình luật môi trường  
 Lê, Hồng Hạnh 

GS.TS  
 2020  

 Công an 

nhân dân  
344.04 

56 
  Phân tích chi tiết ngữ pháp tiếng 

Hán hiện đại Tập 1  
 Lê, Oanh (ch.b.)   2023   Thanh niên  495.182 

57 

  Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc 

tạo máu: Chẩn đoán - phân loại - 

điều trị  

 GS.TSKH. Đỗ, 

Trung Phấn  
 2019   Y học  616.4 

58 
  Dạy học phát triển năng lực môn 

Toán 
 Đỗ, Đức Thái (ch.b)   2023  

 Đại học sư 

phạm  
371 

59 
  Phương pháp hình thành kĩ năng 

vận động cho trẻ mầm non  

 Đặng, Hồng 

Phương  
 2021  

 Đại hoc Sư 

phạm  
372.2186 

60 
  Chiến tranh không có khuôn mặt 

phụ nữ  

 Svetlana, 

Alechxievich  
 2023   Hội nhà văn  891.73344 

61 
  Những nhân chứng cuối cùng: 

Solo cho giọng trẻ em 

 Svetlana, 

Alechxievich  
 2023  

 Phụ nữ Việt 

Nam  
891.73344 

62 

  Sáng tạo Số học: Sách dùng cho 

học sinh THCS, THPT, sinh viên, 

học viên cao học, nghiên cứu sinh 

và thầy cô giáo ngành Toán  

 Nguyễn Ngọc 

Giang  
 2022  

 Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội  

513 

63   Dinh dưỡng học  
 Đào, Thị Yến Phi 

(Ch.b)  
 2022   Y học  613.20711 

64 
  Tiếng Trung chuyên ngành thực 

tế ứng dụng: = 汉越专业应用词  
 Trần, Thị Ngọc Hân   2021   Thanh niên  495.18 

65 
  Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924. 

T.3, Mật thám truyện  
 Trần, Nhật Vy (s.t)   2018  

 Văn hóa Văn 

nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh  

895.922 

8340808 

66 
  Văn chương Sài Gòn 1881 - 1924. 

T.5, Đèn điển khí Văn vần  
 Trần, Nhật Vy (s.t)   2018  

 Văn hóa Văn 

nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh  

895.922 

8340808 

Danh mục có 66 tài liệu./. 


